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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm vật chất.

- Dự toán: Mua sắm vật chất ngành Binh chủng năm 2026.

- Chủ đầu tư: Quân chủng Hải quân.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 50 ngày.
- Chất lượng hàng hóa: Các thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2026, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Địa điểm giao hàng: Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP HCM, An Giang (Phú Quốc).

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 

1.2.1. Yêu cầu chung

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

- Hàng hóa được sản xuất năm 2026, có hạn sử dụng tối thiểu 02 năm kể từ ngày nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Yêu cầu về xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu chào hàng hóa có xuất xứ, nhãn hiệu đầy đủ, rõ ràng theo đúng yêu cầu của E-HSMT.

- Hàng hóa cung cấp tới địa điểm bàn giao hàng hóa theo quy định của Chủ đầu tư và phải đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện.

- Cam kết thu hồi hàng hóa bị lỗi do nhà sản xuất hoặc do quá trình vận chuyển đến địa điểm bàn giao, lắp đặt hoặc trong trường hợp đã giao nhưng không đảm bảo về chất lượng.

- Cam kết có đủ điều kiện kinh doanh hàng hóa như yêu cầu của E-HSMT

- Sẵn sàng thay thế hàng hóa đã hết hạn sử dụng và thực hiện thay thế lô sản phẩm khi không đảm bảo do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Quy cách đóng gói: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất/phân phối.
- Giá trị hàng hóa đã bao gồm chi phí vận chuyển đến nơi nhận hàng Chủ đầu tư yêu cầu, chi phí lắp đặt, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Nhà thầu phải chào hàng hóa có thông số kỹ thuật, tính năng sử dụng đáp ứng hoặc vượt trội hơn so với yêu cầu về thông số kỹ thuật, chỉ tiêu kỹ thuật dưới đây. Bất kỳ thương hiệu, nhãn hiệu, yếu tố kỹ thuật...nào trong bảng yêu cầu kỹ thuật đều mang tính chất tham khảo.

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây

	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Ru lô quay mô hình
	- Chất liệu: Thép không rỉ.

- Khối lượng 0,15m2, trọng lượng toàn bộ: 50kg.

- Quay 2 chế độ bằng tay và bằng điện.

- Mô tơ điện 220 Vôn, điện 3 pha, công suất 4 KW, tốc độ quay 500 vòng/phút.

- Dây Curoa làm bằng vật liệu dẻo, bền.

- Sơn màu xanh đậm.

	2
	Nhà bạt tiểu đội có khung 3x5m
	- Phần vỏ: Được làm bằng vải bạt màu rằn ri, độ chống thấm cao bảo đảm che nắng, che mưa, chống nóng. Phần mái tách rời phần thân. Các góc mái ốp dây tăng cường để tăng độ vững chắc và chống rách.

Tiêu chuẩn: Phải đáp ứng theo Bảng 01

- Phần khung:

+ Ngang: 03m; Dài: 05m (gồm 02 gian và mỗi gian 2,5m); Cao đỉnh: 03m; cao hông: 02m.

+ Khung nhà được thiết kế rất gọn nhẹ, cơ động. Gồm hệ thống cột, thanh giằng liên kết với các vì kèo, các vì kèo liên kết với nhau bằng hệ thống bu lông M12x30 và chốt khóa, các cột quanh nhà có cáp neo Ø6 và tăng đơ, các cọc neo thép hình L50mm*50mm*5mm để giữ cố định và đảm bảo độ vững chắc của tòa nhà.

+ Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCQS 370: 2016/TCHC/DT; TCQS 223: 2014/TCHC/QN.

- Tổng trọng lượng: ≤ 150kg.

	3
	Nhà bạt trung đội có khung 5x6m
	- Phần vỏ: Được làm bằng vải bạt màu rằn ri, độ chống thấm cao bảo đảm che nắng, che mưa, chống nóng. Phần mái tách rời phần thân. Các góc mái ốp dây tăng cường để tăng độ vững chắc và chống rách.

Tiêu chuẩn: Phải đáp ứng theo Bảng 01

- Phần khung:

+ Quy cách: Có 3 vì, 2 gian.

+ Kích thước: Ngang: 05m; Dài: 06m (gồm 02 gian và mỗi gian 3,0m); Cao đỉnh: 03m; Cao hông: 02m.

+ Khung nhà được thiết kế rất gọn nhẹ, cơ động. Gồm hệ thống cột, thanh giằng liên kết với các vì kèo, các vì kèo liên kết với nhau bằng hệ thống bu lông M12x30 và chốt khóa, các cột quanh nhà có cáp neo Ø6 và tăng đơ, các cọc neo thép hình L50mm*50mm*5mm để giữ cố định và bảo đảm độ vững chắc của tòa nhà.

+ Các cột, thanh giằng, vì kèo được chế tạo bằng thép CT3, từng chi tiết không hàn nối, sơn tĩnh điện màu xanh.

+ Được sản xuất theo tiêu chuẩn TCQS 370: 2016/TCHC/DT; TCQS 223: 2014/TCHC/QN.

- Tổng trọng lượng: ≤ 190kg

	4
	Lưới ngụy trang
	- Bộ lưới ngụy trang gồm mô đun và dây dù liên kết kèm theo. Kích thước mỗi mô đun 6m*3m, các mô đun ghép với nhau bằng dây dù.

- Lá lưới chất liệu Polyester tráng PU và in hoa văn 2 mặt, 1 mặt màu cát trắng in hoa văn kỹ thuật số màu xám, 1 mặt in màu lá non in hoa văn kỹ thuật số màu lá già.

- Dây dù đan lưới: Được se từ sợi Polyester không bị xơ, xước bề mặt, đường kính sợi 1±0,2mm, độ bền kéo đứt, N/sợi: ≥ 140.

-  Dây dù làm khung lưới: Dây dù được se từ sợi Polyester hoặc Polyamid tái chế, đường kính sợi ≥ 1,6mm, không bị xơ, xước bề mặt.

-  Lưới dù: Được đan từ dây dù đan lưới và dây dù làm khung lưới sơn màu lá già. Kích thước lưới dù (DxR): 6000±150x3000±100mm. Kích thước mắt lưới: 100±10mm. Khối lượng: 0,4±10% Kg/mô đun.

- Các mắt lưới: Vuông và các cạnh phải song song với các cạnh tương ứng của lưới. Các nút thắt: Chặt, không bị xê dịch trong quá trình căng kéo. Các mốc nối: Chặt và được đốt bằng nhiệt để chống xổ, tở, tuột mốc nối.

-  Dây dù đan móc buộc định vị lá vào lưới. Dây dù được se từ sợi Polyester hoặc Polyamid tái chế, đường kính sợi: 0,7±0,2mm. Khối lượng (g/m): 0,6±0,02%. Độ bền kéo đứt (N/sợi) ≥130. Sợi không bị xơ, xước bề mặt.

- Dây dù liên kết các lưới: Dây dù được se từ sợi Polyester hoặc Polyamid tái chế, đường kính sợi: 2,5±0,3mm. Khối lượng (g/m): 5±0,08%.

- Độ bền kéo đứt (N/sợi): ≥800. Sợi không bị xơ, xước bề mặt. Bộ lưới đựng trong túi bao gói được may chắc chắn.

Tiêu chuẩn: Phải đáp ứng theo Bảng 02

	5
	Bao cát chịu nước mặn
	- Chiều dài: 60 cm, chiều rộng 30 cm;
- Chất liệu PP dệt + chất chống UVKháng lực, chịu lực;

Tiêu chuẩn: Phải đáp ứng theo Bảng 03

- KT: 600mm x 300mm
- Dệt định lượng từ 60 gam ± 0.05;
- Màu sắc: Màu cát san hô;
- Các chỉ số cơ lý của bao cát chịu lực như sau (kèm tài liệu chứng minh):
+ Định lượng: 60 ± 10 g
+ Độ bền kéo đứt dây buộc: 215N

+ Độ bền kéo đứt bao cát theo chiều ngang: 580N

+ Độ bền kéo đứt bao cát theo chiều dọc: 727N
Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN/QS 1898:2020


1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu đính kèm E-HSDT các chứng nhận do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Các chỉ tiêu theo Bảng 01; Bảng 02; Bảng 03; 

Bảng 01:

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	1
	Khổ rộng vải, cm
	Cm
	155 ± 2

	2
	Khối lượng vải bạt
	g/m2
	380 ± 10

	3
	Độ dày vải bạt 
	mm
	 0,38± 0,05

	4
	Độ bền màu ma sát khô
	Cấp
	3 - 4

	5
	Độ bền màu ma sát ướt
	Cấp
	4

	6
	Độ bền màu với ánh sáng nhân tạo dùng đèn thủy ngân cao áp
	
	

	
	+ Xanh rêu đậm
	Cấp
	4

	
	+ Xanh rêu nhạt
	Cấp
	3

	
	+ Nâu
	Cấp
	4 - 5

	
	+ Vàng nhạt
	Cấp
	3

	7
	Độ bền kéo đứt
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	1800 ± 10

	
	+ Theo chiều ngang
	N
	1400 ± 10

	8
	Độ bền xé rách
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	45 ± 5

	
	+ Theo chiều ngang
	N
	30 ± 5

	9
	Độ dãn dài khi kéo đứt  
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	%
	45 ± 5

	
	+ Theo chiều ngang
	%
	30 ± 5

	10
	Độ bền áp suất thủy tĩnh, mmH20, không nhỏ hơn
	mmH2O
	370


Bảng 02:

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	1
	Thành phần nguyên liệu  vải Polyamide
	
	100% 

	2
	Khối lượng vải 
	g/m2
	180 ± 10

	3
	Độ bền kéo đứt
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	1500 ± 10

	
	+ Theo chiều ngang
	N
	1000 ± 10

	4
	Độ bền xé rách
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	20 ± 5

	
	+ Theo chiều ngang
	N
	29 ± 5

	5
	Độ dãn dài khi kéo đứt  
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	%
	20 ± 5

	
	+ Theo chiều ngang
	%
	30 ± 5

	6
	Dây dù liên kết bằng sợi Polyamide độ bền kéo đứt không nhỏ hơn 
	N
	1500


Bảng 03:

	STT
	Nội dung chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn

	1
	Thành phần nguyên liệu  PP
	
	100% 

	2
	Định lượng 
	g/m2
	90 ± 0.5 

	3
	Độ bền kéo đứt
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	1190± 0.5

	
	+ Theo chiều ngang

+ Dây buộc 
	N

N
	1060± 0.5

260 ± 0.5



	4
	+ Độ bền kéo đứt sau lão hóa chiếu tia UV nhiệt độ 70 ± 5 độ trong 48
	
	

	
	+ Theo chiều dọc
	N
	1150 ±0.5

	
	+ Theo chiều ngang
	N
	1030 ±0.5


1.3.1 Điều kiện thanh toán

Tạm ứng: Không tạm ứng

Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho Nhà thầu 100% giá trị khối lượng công việc nghiệm thu đưa vào sử dụng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hai bên ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và nhà thầu cung cấp đầy đủ bộ Chứng từ thanh toán hợp pháp, hợp lệ theo quy định.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ 
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì Bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn phù hợp, nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì Bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.

- Sau khi kiểm tra hàng hóa đáp ứng yêu cầu quy định của hợp đồng, hai Bên tiến hành nghiệm thu, bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng. Việc nghiệm thu bàn giao phải được lập thành văn bản có xác nhận của đại diện hai Bên trong đó thể hiện các hàng hóa đáp ứng được yêu cầu theo yêu cầu của Hợp đồng.

